
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NỮ THPT
Thời gian thi đấu: Buổi sáng vào lúc 07h30; Buổi chiều vào lúc 14h00

BẢNG A
1. THPT Trường Chinh
2. PT DTNT Tumơrông
3. THPT Chu văn An

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng ngày 9/3 Sân TH chuyên 1 A 2. PT DTNT Tumơrông - 3. THPT Chu văn An
Sáng ngày 10/3 Sân TH chuyên 2 A 1. THPT Trường Chinh - Thua trận 1
Sáng ngày11/3 Sân TH chuyên 3 A Thắng trận 1 - 1. THPT Trường Chinh

BẢNG B
4 PT DTNT Tỉnh
5 THPT Kon Tum
6 THPT Trần Quốc Tuấn

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng ngày 9/3 Sân NT Tỉnh 1 B 5 THPT Kon Tum - 6 THPT Trần Quốc Tuấn
Sáng ngày 10/3 Sân NT Tỉnh 2 B 4 PT DTNT Tỉnh - Thua trận 1
Sáng ngày11/3 Sân NT Tỉnh 3 B Thắng trận 1 - 4 PT DTNT Tỉnh

BẢNG C
7 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
8 THPT Ngô Mây
9 THCS - THPT Liên Việt Kon Tum

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng ngày 9/3 Sân TH chuyên 1 C 8 THPT Ngô Mây - 9 THCS - THPT Liên Việt Kon Tum
Sáng ngày 10/3 Sân TH chuyên 2 C 7 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Thua trận 1
Sáng ngày11/3 Sân TH chuyên 3 C Thắng trận 1 - 7 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

PHƯƠNG ÁN 1
Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài

Sáng ngày 12/3 Sân NT Tỉnh BK 1 NHẤT A - NHÌ B,C
Sáng ngày 12/3 Sân NT Tỉnh BK 2 NHẤT B - NHẤT C
Sáng ngày 13/3 Sân NT Tỉnh CHUNG KẾT THẮNG BK 1 - THẮNG BK 2

PHƯƠNG ÁN 2
Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài

Sáng ngày 12/3 Sân NT Tỉnh BK 1 NHẤT A - NHẤT C
Sáng ngày 12/3 Sân NT Tỉnh BK 2 NHẤT B - NHÌ A, C
Sáng ngày 13/3 Sân NT Tỉnh CHUNG KẾT THẮNG BK 1 - THẮNG BK 2
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN NAM THPT
Thời gian thi đấu: Buổi sáng vào lúc 07h30; Buổi chiều vào lúc 14h00

BẢNG A
1 THPT Trần Quốc Tuấn
2 THCS - THPT Liên Việt
3 THPT Lê Lợi
4 THPT Chu Văn An

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 9/3 Sân Lý Tự Trọng 1 A 1 THPT Trần Quốc Tuấn - 4 THPT Chu Văn An
Sáng 9/3 Sân Lý Tự Trọng 2 A 2 THCS - THPT Liên Việt - 3 THPT Lê Lợi
Sáng 10/3 Sân Lý Tự Trọng 3 A 1 THPT Trần Quốc Tuấn - 3 THPT Lê Lợi
Sáng 10/3 Sân Lý Tự Trọng 4 A 4 THPT Chu Văn An - 2 THCS - THPT Liên Việt
Sáng 11/3 Sân Lý Tự Trọng 5 A 1 THPT Trần Quốc Tuấn - 2 THCS - THPT Liên Việt
Sáng 11/3 Sân NT Tỉnh 6 A 3 THPT Lê Lợi - 4 THPT Chu Văn An

BẢNG B
5 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
6 THPT Duy Tân
7 THPT Trường Chinh
8 PTDTNT Tỉnh

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 9/3 Sân NT Tỉnh 1 B 5 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - 8 PTDTNT Tỉnh
Sáng 9/3 Sân NT Tỉnh 2 B 6 THPT Duy Tân - 7 THPT Trường Chinh
Sáng 10/3 Sân NT Tỉnh 3 B 5 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - 7 THPT Trường Chinh
Sáng 10/3 Sân NT Tỉnh 4 B 8 PTDTNT Tỉnh - 6 THPT Duy Tân
Sáng 11/3 Sân Lý Tự Trọng 5 B 5 THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - 6 THPT Duy Tân
Sáng 11/3 Sân NT Tỉnh 6 B 7 THPT Trường Chinh - 8 PTDTNT Tỉnh

BẢNG C
9 THPT Kon Tum
10 PT DTNT Kon Rẫy
11 THPT Lương Thế Vinh

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Chiều 9/3 Sân NT Tỉnh 1 C 10 PT DTNT Kon Rẫy - 11 THPT Lương Thế Vinh
Chiều 10/3 Sân NT Tỉnh 2 C 9 THPT Kon Tum - Thua trận 1
Chiều 11/3 Sân NT Tỉnh 3 C Thắng trận 1 - 9 THPT Kon Tum

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 12/3 Sân Lý Tự Trọng TK 1 NHẤT A - BA B
Sáng 12/3 Sân Lý Tự Trọng TK 2 NHẤT B - BA A
Sáng 12/3 Sân NT Tỉnh TK 3 NHẤT C - NHÌ A
Sáng 12/3 Sân NT Tỉnh TK 4 NHÌ  C - NHÌ B

Thời gian Sân thi đấu Trận Bảng ĐỘI Gặp ĐỘI Trọng tài
Sáng 13/3 Sân NT Tỉnh BK 1 Thắng TK 1 - Thắng TK 4
Sáng 13/3 Sân NT Tỉnh BK 2 Thắng TK 2 - Thắng TK 3
Sáng14/3 Sân NT Tỉnh CHUNG KẾT THẮNG BK 1 - THẮNG BK 2
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1 THPT Trường Chinh
2 PT DTNT Tumorong
3 THPT Chu Văn An
4 PT DTNT NT Tỉnh
5 THPT Kon Tum
6 THPT Trần Quốc Tuấn
7 THPT Chuyên NTT
8 THPT Ngô Mây
9 Liên Việt

10
11
12
13
14
15
16
17
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1 THPT Trần Quốc Tuấn
2 Liên Việt
3 Lê Lợi
4 Chu Văn An
5 Chuyên
6 Duy Tân
7 Trường Chinh
8 NT Tỉnh
9 Kon Tum

10 Kon Rẫy
11 Lương Thế Vinh
12
13
14
15
16
17
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